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Mô tả chi tiết thiết bị

Tỉ lệ % 

TBDH TT 

hiện có so 

với định 

mức

A B C D E F (1) (2) (3) (4) (5)

I THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

1 Xà đơn x x Bộ 01/trường 0 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%
2 Xà kép x x Bộ 01/ trường 0 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

II THIẾT BỊ THEO CHỦ ĐỀ

Nhảy xa

1 Ván dậm nhảy x x Chiếc 01/1 hố cát 0 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%
2 Dụng cụ xới cát x Chiếc 02/ 1 hố cát 0 2 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%
3 Bàn trang san cát x Chiếc 02/ 1 hố cát 0 2 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

Nhảy cao

4 Cột nhảy cao x x Bộ 01/GV 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 100%
5 Xà nhảy cao x x Chiếc 01/GV 0 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

6 Đệm nhảy cao x x
Bộ (2 

tấm)
02/trường 1 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 50%

III THIẾT BỊ THEO CHỦ ĐỀ TỰ 

Bóng đá

7 Cầu môn x Bộ 01/trường 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 100%

Bóng rổ

8 Cột, bảng bóng rổ x Bộ 02/trường 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 50%

Bóng chuyền

9 Cột và lưới x x Bộ 02/trường 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 50%

Cầu lông

10 Cột, lưới x x Bộ 03/trường 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 33.33%

Trương Chí Tuyển

       PHỤ LỤC 2.12: THỰC TRẠNG, NHU CẦU THIẾT BỊ DẠY HỌC THCS CỦA TRƯỜNG 

PTDTBT-THCS ĐĂK KÔI THUỘC XÃ (PHƯỜNG/ĐẶC KHU) ĐĂK KÔI NĂM 2026

(GIÁO DỤC THỂ CHẤT)

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 03 năm 2026

Thủ trưởng

1. Trường PTDTBT-THCS Đăk Kôi, 

xã(phường) Đăk Kôi
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